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BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
Dự án: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;
Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 27/VBHN-VPQH 02/8/2023;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Căn cứ Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15 ngày 30/11/2024;
Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 165/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu;
Căn cứ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 03/7/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giao dịch điện tử về cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối và chia sẻ dữ liệu, dữ liệu mở phục vụ giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22/10/2025 của Chính phủ quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Quy định số 05-QĐ/BCĐTW ngày 27/8/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị;
Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;
[bookmark: dieu_1_name]Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/5/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện;
Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg ngày 01/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;
Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;
[bookmark: tvpllink_fqqzftwdka]Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-TTg/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030;
[bookmark: tvpllink_mdpzdyosjp]Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 09/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phát triển và chuyển đổi sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây giai đoạn 2025 – 2030;
Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-TTg ngày 04/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị, quản lý dữ liệu quốc gia, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0);
Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030;
[bookmark: _Hlk215225539][bookmark: loai_1_name]Căn cứ Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;
Căn cứ Quyết định số 2401/QĐ-BNNMT ngày 27/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW;
Căn cứ Quy chế Quản lý dự án đầu tư công của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2856/QĐ-BNNMT ngày 25/7/2025.
Căn cứ Quyết định số 4197/QĐ-BNNMT ngày 10/10/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
Căn cứ Quyết định số 4742/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Ban hành Chiến lược chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035;
  Căn cứ Quyết định số 4731/QĐ-BNNMT ngày 11/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc Phê duyệt Chiến lược dữ liệu ngành nông nghiệp và môi trường đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Cục Chuyển đổi số trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường” với các nội dung chính sau:
[bookmark: _Toc220502767]THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Dự án nhóm: Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
4. Tên chủ đầu tư: Cục Chuyển đổi số.
5. Địa điểm thực hiện dự án:
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 939 tỷ đồng.
Nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
7. Thời gian thực hiện:
Thời gian thực hiện: 2026 -2029.
[bookmark: _Toc220502768]NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
[bookmark: _Toc220502769]Sự cần thiết đầu tư
1.1. [bookmark: _Toc215223901][bookmark: _Toc220502770]Hiện trạng hạ tầng CNTT và ATTT tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện quản lý, vận hành 05 Trung tâm dữ liệu và phòng máy chủ[footnoteRef:2]. Các Trung tâm dữ liệu của Bộ cơ bản được đầu tư tương đối bài bản, với các công nghệ hiện đại (Công nghệ ảo hóa máy chủ, mạng SDN…) cơ bản đáp ứng các yêu cầu về an toàn an ninh mạng; đang triển khai, vận hành các hệ thống dùng chung của Bộ cũng như cung cấp tài nguyên cho các đơn vị trực thuộc Bộ, hỗ trợ một số Sở Nông nghiệp và Môi trường. [2:  (1) Trung tâm dữ liệu (TTDL) tại Trụ sở Bộ - Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; (2) TTDL tại Cục Chuyển đổi số - Số 28 Phạm Văn Đồng; Cầu Giấy; Hà Nội; (3) Phòng máy chủ tại số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Đang có kế hoạch di chuyển hệ thống về các TTDL khác của Bộ); (4) TTDL vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại TP. Cần Thơ; (5) TTDL dự phòng tại số 36 Lý Văn Phức, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.] 

Thực hiện định hướng tập trung hóa, sử dụng chung hạ tầng, nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt, ổn định, an toàn, an ninh thông tin đồng thời tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công tác; trong thời gian vừa qua các Trung tâm dữ liệu đã cung cấp hệ thống cho rất nhiều các đơn vị thuộc Bộ. Đặc biệt, sau khi thực hiện sáp nhập (02 Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thông) chỉ trong quý II/2025 số lượng hệ thống mà các đơn vị đề nghị triển khai trên hệ thống dùng chung của Bộ tăng đột biến[footnoteRef:3]. Cục Chuyển đổi số đang khẩn trương, tích cực làm việc với các đơn vị để xác định rõ yêu cầu trước mắt để sử dụng tối ưu tài nguyên đang có và chuyển đổi hệ thống theo yêu cầu. [3:  Cục Môi trường; Cục Biến đổi khí hậu; Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi; Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Thủy sản và Kiểm ngư; Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai; Viện Khoa học KTTV và BĐKH; … ] 

Dự án Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (Giai đoạn 1) đầu tư hạ tầng đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023, đầu năm 2024 với lượng tài nguyên tương đối lớn[footnoteRef:4] tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã sử dụng khoảng trên 60% tổng lượng tài nguyên và dự kiến sẽ cung cấp hết tài nguyên trong thời gian ngắn sắp tới. [4:  CPU: 1344 Core; RAM: 15,696 TB;  Lưu trữ SAN: 300TB; NAS: 151TB. ] 

Vấn đề an toàn thông tin mạng, an ninh mạng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Các cuộc tấn công từ trong và ngoài nước vào hệ thống của Bộ diễn ra thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau dẫn đến các nguy cơ về mất an toàn, an ninh thông tin[footnoteRef:5]. Dự án Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (Giai đoạn 1) đã bổ sung, nâng cấp, đưa vào sử dụng, khai thác các thiết bị giải pháp về an toàn thông tin tại các Trung tâm dữ liệu chính của Bộ: Hệ thống tường lửa thế hệ mới (Từ tháng 7/2023); trung tâm điều hành an ninh mạng SOC (Từ tháng 5/2024). Các giải pháp, thiết bị này đã cơ bản ngăn chặn được giải quyết được các cuộc tấn công từ bên ngoài vào các hệ thống của Bộ. Tuy nhiên với số lượng các hế thống thông tin tăng nhanh (Đặc biệt sau khi sáp nhập Bộ)[footnoteRef:6] thì năng lực ghi nhận, phân tích, cảnh báo các sự kiện, sự cố về an toàn thông tin đã không đáp ứng được yêu cầu (Giải pháp thu nhận và phân tích log tập trung SIEM có hiệu năng 5000 EPS (sự kiện trên giây) mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu hiện tại). Một số giải pháp chưa được đầu tư hoặc thiếu license như: tường lửa cơ sở dữ liệu (DBF), hệ thống backup dữ liệu chuyên dụng, giải pháp phòng chống thất thoát dữ liệu (DLP)… dẫn tới các nguy cơ mất an toàn thông tin trong Trung tâm dữ liệu. [5:  Từ  01/2024-06/2025 ghi nhận và ngăn chặn 1106 lượt công vào các hệ thống của Bộ (Năm 2025: 652 lượt); Từ 01/2024 đến 06/2025: Ghi nhận và xử lý 1423 lượt email spam từ ngoài và trong hệ thống; Năm 2024 ghi nhận và xử lý 105 sự cố, 6 tháng đầu năm 2025 ghi nhận và xử lý 56 sự cố về an toàn thông tin mạng ở các cấp độ khác nhau. Từ 01/2024 ghi nhận và xử lý 1053 lượt máy trạm bị nhiễm mã độc.]  [6:  Số lượng hệ thống thông tin sau khi sáp nhập: Khoảng 230 hệ thống (Bộ TN&MT cũ khoảng 100 hệ thống; Bộ NN&MT cũ khoảng 130 hệ thống).] 

1.2. [bookmark: _Toc215223902][bookmark: _Toc220502771]Hiện trạng các nền tảng số dùng chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Nền tảng quản trị dữ liệu:
Bộ đã đầu tư nền tảng quản trị dữ liệu dùng chung, sẵn sàng cung cấp cho các lĩnh vực chuyên môn hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng quản trị dữ liệu trong quá trình xây dựng CSDL của các lĩnh vực theo hướng:
- Sẵn sàng cung cấp dịch vụ CSDL - các loại CSDL (Database as service).
- Sẵn sàng cung cấp dịch vụ dữ liệu theo chuyên đề, khu vực địa lý, thời gian… tự động cho người dùng lựa chọn (Data as service). Hệ thống nhận request, tự tổng hợp theo yêu cầu và gửi link kết quả cho người có nhu cầu download về.
- Sẵn sàng cung cấp dữ liệu dạng file cho đơn vị có nhu cầu quản lý file hồ sơ của họ có sắp xếp và quản lý khai thác sử dụng sau này (Files as service).
- Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ dữ liệu không gian.
- Sẵn sàng cung cấp dữ liệu Bigdata theo chuyên đề của lĩnh vực.
Nền tảng số, hệ thống thông tin dùng chung:
- Đã đưa vào vận hành một số hệ thống thông tin dùng chung, gồm: Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử; Hệ thống Thư điện tử; Hệ thống định danh, xác thực người dùng; Cổng Thông tin điện tử; Hệ thống họp trực tuyến phục vụ vận hành thông suốt, hiệu quả trên môi trường số từ 01/3/2025 (thời điểm hợp nhất hai Bộ);
- Đã và đang đưa vào vận hành một số nền tảng số dùng chung, gồm: Nền tảng lưu trữ điện tử; Nền tảng quản lý Camera tập trung; Nền tảng thu nhận dữ liệu;
- Tiếp tục triển khai hợp nhất, mở rộng các hệ thống thông tin (Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; Hải quan 1 cửa quốc gia; Hệ thống báo cáo thống kê ngành; Hệ thống truy xuất nguồn gốc; Hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Hệ thống quản lý khoa học và công nghệ;  Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị...).
Các nền tảng số, hệ thống dùng chung nêu trên được đầu tư, xây dựng để đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường (thời điểm chưa hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Do vậy, cần rà soát, đánh giá lại để đề xuất, nâng câp nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiện tại.
Các lĩnh vực quản lý trong ngành nông nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân, ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cần thiết phải đầu tư các nền tảng số dùng chung trong ngành nông nghiệp và môi trường, hướng tập trung vào các nhóm:
(1) Nhón phục vụ chỉ đạo, điều hành, phân tích, dự báo
(2) Nhóm phục vụ người dân doanh nghiệp
(3) Nhóm phục vụ chuyên ngành và liên ngành.
1.3. [bookmark: _Toc215223903][bookmark: _Toc220502772]Hiện trạng về CSDL
Ngoài các CSDL tổng hợp, dùng chung để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang quản lý, vận hành CSDL của 18 chuyên ngành[footnoteRef:7]. Một số lĩnh vực đã xây dựng được cơ bản dữ liệu chuyên ngành và các cơ sở dữ liệu quốc gia và sẵn sàng tích hợp chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội như: Đo đạc và bản đồ, Môi trường, Đất đai. Một số lĩnh vực đã có sự chuẩn hóa về nội dung, cấu trúc dữ liệu và đang trong quá trình xây dựng dữ liệu như: Khí tượng thủy văn, Biến đổi Khí hậu; Đa dạng sinh học, Tài nguyên nước, Địa chất và Khoáng sản, Biển và Hải đảo. Một số lĩnh vực đã có các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu, tuy nhiên chưa có quy định về nội dung cấu trúc dữ liệu, mô hình kiến trúc dữ liệu nên việc xây dựng, quản lý và tổ chức lưu trữ còn rời rạc, chưa thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc khai thác sử dụng, tích hợp chia sẻ dữ liệu như: Thủy sản và Kiểm ngư; Thủy lợi; Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn. [7:  CSDL quốc gia về đất đai; CSDL nền địa lý quốc gia; CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn; CSDL lĩnh vực môi trường; CSDL lĩnh vực tài nguyên nước; CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản; CSDL lĩnh vực tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; CSDL lĩnh vực viễn thám; CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu; CSDL lĩnh vực chăn nuôi và thú y; CSDL lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; CSDL lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; CSDL lĩnh vực thủy sản và kiểm ngư; CSDL lĩnh vực kinh tế hợp tác và PTNT; CSDL lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai; CSDL lĩnh vực thủy lợi; CSDL lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn; CSDL lĩnh vực chất lượng, chế biến và phát triển thị trường.] 

Có thể nhận thấy, cơ sở hạ tầng, nền tảng số, các CSDL đã cơ bản đáp ứng được công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ, công tác chuyên môn của các đơn vị thời gian vừa qua; góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của ngành nông nghiệp và môi trường. Tuy nhiên sự bùng nổ về dữ liệu trong thời gian vừa qua (và sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới) đưa ra các thách thức: (1) Hạ tầng không đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu về thu nhận, phân tích, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu; (2) Các vấn đề về an toàn thông tin, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin, CSDL ngày càng phức tạp, khó lường; (3) Các nền tảng số chưa đủ mạnh để phân tích, xử lý nhanh, chính xác, hiệu quả các thông tin, dữ liệu; (4) Dữ liệu chưa được cập nhật kịp thời để đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” dẫn tới hiệu quả khai thác không cao. Do đó cần có các giải pháp để giải quyết các vấn đề này.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW) đã đưa ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hạ tầng dữ liệu, theo đó xác định “Thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược là những nội dung trọng tâm, cốt lõi, trong đó thể chế là điều kiện tiên quyết, cần hoàn thiện và đi trước một bước... ”; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số, công nghệ số trên nguyên tắc “hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí”.
Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW cũng đã đưa ra các nhiệm vụ cụ thể để thực hiện chuyển đổi số:
“Xây dựng, ban hành danh mục và triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số.”
“Phát triển hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ cho chuyển đổi số, trọng tâm là các nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội; tích hợp cảm biến, ứng dụng công nghệ số vào hạ tầng thiết yếu phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số.”
Cụ thể hóa các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP; Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch thực hiện (Quyết định số: 503/QĐ-BNNMT ngày 27/3/2025; 1891/QĐ-BNNMT ngày 04/6/2025) trong đó chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác chuyển đổi số của Bộ:
“Phát triển nền tảng số dùng chung của ngành nông nghiệp và môi trường, kết nối, liên thông với các nền tảng số quốc gia bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông trên môi trường số.”;
“Đầu tư xây dựng, triển khai hạ tầng số hợp nhất, tập trung hóa, sử dụng chung; vận hành, nâng cấp các Trung tâm dữ liệu ngành, sử dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn thông tin đáp ứng quy mô tăng trưởng của dữ liệu và các dịch vụ dữ liệu; kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng, Hệ thống đám mây của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.”
Ngày 30/10/2023 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu Quốc gia (Nghị quyết số 175/NQ-CP), trong đó một trong những quan điểm chính là: “Trung tâm dữ liệu quốc gia phải bảo đảm là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ đắc lực và hiện đại hóa công tác quản lý xã hội. Trung tâm dữ liệu quốc gia phải là nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu về con người và các dữ liệu tổng hợp quốc gia. Trung tâm này phải có tính sẵn sàng cao, hoạt động liên tục 24/7, sự ổn định cao; khả năng bảo đảm an toàn dữ liệu, an ninh thông tin, an ninh mạng ở cấp độ cao nhất; triển khai theo hướng mở, phát triển các dịch vụ tiện ích, giá trị gia tăng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về tích hợp, thu thập, lưu trữ, chia sẻ và phân tích dữ liệu.”. Theo đó các Bộ, Ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội sẽ là các đối tượng sử dụng dịch vụ của Trung tâm dữ liệu Quốc gia, phạm vi sử dụng dịch vụ gồm: 
“Các hệ thống sử dụng hạ tầng nhà trạm, hạ tầng công nghệ thông tin tại vùng dùng chung của Trung tâm dữ liệu quốc gia, gồm:
- Kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu mở được đồng bộ từ kho dữ liệu tổng hợp tại vùng chuyên dụng.
- Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
- Các hệ thống của cơ quan, tổ chức khối Đảng, Quốc hội, tổ chức chính trị - xã hội.
- Các hệ thống của cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng hạ tầng nhà trạm, hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.”
Về dữ liệu, ngoài các CSDL bắt buộc phải triển khai tại Trung tâm dữ liệu quốc gia thì “Dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương vẫn được lưu trữ, xử lý tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của các bộ, ngành và địa phương theo yêu cầu riêng, phục vụ các mặt công tác quản lý nhà nước của các đơn vị.”.
Qua đó có thể thấy việc kết hợp sử dụng hạ tầng, dịch vụ của Trung tâm dữ liệu quốc gia với nâng cấp, sử dụng hạ tầng sẵn có tại đơn vị là phương án tối ưu để phát huy hiệu quả việc triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL.
1.4. [bookmark: _Toc215223904][bookmark: _Toc220502773]Hiện trạng và sự cần thiết cải tạo trụ sở đặt Trung tâm dữ liệu Chính của Bộ
Trung tâm dữ liệu (DC) chính của Bộ đặt tại trụ sở Cục Chuyển đổi số, địa chỉ số 28 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hiện đang vận hành các hệ thống dùng chung của Bộ và các hệ thống chuyên ngành của các lĩnh vực như: CSDL đất đai quốc gia, Hệ thống Quản lý văn bản hồ sơ điện tử, Hệ thống giám sát tài nguyên nước... Trung tâm dữ liệu, có diện tích 153 m2, gồm các khu vực hệ thống điện, điều hoà chính xác và khu vực đặt trang thiết bị máy chủ, lưu trữ… Hiện nay, toàn bộ diện tích đã được sử dụng hết. Với yêu cầu nâng cấp mở rộng trung tâm dữ liệu, đảm bảo hiện đại đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn ngày căng cao về độ sẵn sàng phục vụ triển khai các hệ thống thông tin của ngành đòi hỏi phải mở rộng không gian của Trung tâm dữ liệu, thay thế, nâng cấp hạ tầng điện để cung cấp vận hành DC (trạm biến áp, hệ thống máy phát điện…). 
Mặt khác, trụ sở Cục Chuyển đổi số là khu liên cơ làm việc được xây dựng và đưa vào hoạt động qua nhiều giai đoạn nâng cấp mở rộng từ năm 1990 đến nay hầu hết các hạng mục phụ trợ đều không đáp ứng các yêu cầu như công tác phòng cháy chữa cháy không đáp ứng yêu cầu của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (cần xây lắp các cầu thang thoát hiểm phía ngoài trời); 
Năm 2016, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã thu hồi 214.6m² đất trụ sở làm việc của Cục để thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường vành đai III, đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long, quận Cầu Giấy. Khi dự án hoàn thành, tim đường và hệ thống công thoát nước của dự án đã cao hơn sân và sàn của tầng 1 trụ sở làm việc của Cục dẫn đến khi có mưa, toàn sân và sàn đã bì ngập úng, gây mất an toàn, vệ sinh cho trụ sở làm việc. Cùng với đó cơ sở vật chất các phòng làm việc đã xuống cấp do xây dựng từ lâu, tường bị bong tróc, sàn nhà đã vỡ, rơi, khung và cửa gỗ hầu như đã bị hỏng. Chỗ để xe của công chức, viên chức và người lao động quá tải từ trước khi sát nhập Bộ, nhu cầu nâng cấp sân và cải tạo toàn bộ tầng 1 để làm chỗ để xe, xây dựng thêm phòng làm việc, hội trường để đáp ứng nhu cầu càng cao các nhiệm vụ của Cục và số người làm việc ngày càng cấp thiết.
1.5. [bookmark: _Toc215223905][bookmark: _Toc220502774]Sự cần thiết phải đầu tư
Đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ): Trong giai đoạn 2021-2025 hạ tầng số của Bộ được đầu tư và sử dụng cơ bản từ 02 dự án: “Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường” và “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (Giai đoạn 1)” Đến thời điểm hiện tại, tài nguyên của toàn hệ thống đã sử dụng trên 60%, trong đó hạ tầng của dự án “Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (Giai đoạn 1)” chỉ sau hơn 1,5 năm đã sử dụng hết gần 60% (Dự kiến sẽ hết tài nguyên trong năm 2026).
Đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông (cũ): Trong giai đoạn 2021-2025 hạ tầng dùng chung không được đầu tư thêm mà sử dụng hạ tầng được đầu tư từ các giai đoạn trước đó. Trong khi đó các hệ thống chuyên ngành được đầu tư và triển khai phân tán tại các đơn vị cũng như thuê hạ tầng của các nhà cung cấp dịch vụ. 
Sau khi hợp nhất hai Bộ, thực hiện chủ trương dịch chuyển các hệ thống về triển khai tập trung tại các TTDL của Bộ, phục vụ quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn thông tin, kết nối với trung tâm dữ liệu quốc gia (khoảng hơn 230 hệ thống), đã tạo sức ép rất lớn lên hạ tầng số dùng chung của Bộ, trong bối cảnh tài nguyên còn lại không nhiều, có thể dẫn đến mất an toàn thông tin, đảm bảo tính dự phòng của các hệ thống cơ sở dữ liệu, tính sẵn sàng để đáp ứng các nhu cầu đột xuất, phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành chung của Bộ.
Mặt khác, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật Dữ liệu; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW); Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết số 71/NQ-CP); Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 ban hành kế hoạch hành động của chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện (Nghị quyết số 214/NQ-CP), Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai Dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương”, do đó nhu cầu về hạ tầng mạng, hạ tầng tính toán, hệ thống máy chủ hiệu năng cao, hệ thống lưu trữ, an toàn thông tin cần phải bổ sung để đáp ứng các yêu cầu triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu của ngành, phục vụ các bài toán dữ liệu lớn, ứng dụng AI.
Qua các phân tích ở trên về hiện trạng, nhu cầu, và các yêu cầu trong giai đoạn 2026 -2030, để thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đầu tư, xây dựng dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường” trong thời điểm hiện tại là hoàn toàn phù hợp và cấp thiết.
[bookmark: _Toc220502775]Các điều kiện để thực hiện đầu tư
2.1. [bookmark: _Toc215223907][bookmark: _Toc220502776]Sự phù hợp với chương trình, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
Dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường” phù hợp với các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch cấp quốc gia, ngành và của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cụ thể như sau:
- Phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ): Xác định phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, tích hợp đồng bộ dữ liệu chuyên ngành vào Trung tâm dữ liệu quốc gia, phát triển các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành các bộ, ngành, địa phương.
- Phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020): Xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, ưu tiên phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số.
- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Bảo đảm phát triển hạ tầng số đồng bộ với phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.
- Phù hợp với Quy hoạch ngành Nông nghiệp và Môi trường: Thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giám sát, dự báo trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường thông qua việc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.
- Phù hợp với Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 193/2025/QH15 và 71/NQ-CP: Thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng dữ liệu dùng chung, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, kết nối, chia sẻ đồng bộ dữ liệu phục vụ quản lý ngành và phát triển Chính phủ số.
- Phù hợp với các quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Công nghệ thông tin, Luật Dữ liệu, Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành: Về việc xây dựng, phát triển các hệ thống hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch có liên quan.
- Phù hợp với chủ trương quản lý hạ tầng số tập trung, đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; kết nối với hạ tầng trung tâm dữ liệu quốc gia; Đồng bộ với triển khai dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nông nghiệp và môi trường kết nối liên thông với các bộ, ngành, địa phương” trong giai đoạn 2026-2030.
2.2. [bookmark: _Toc215223908][bookmark: _Toc220502777]Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư
Dự án được xây dựng trên cơ sở rà soát, kế thừa các kết quả đã đạt được từ các chương trình, dự án trước đó, không trùng lặp với các nội dung, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của ngành.
[bookmark: _Toc220502778]Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư
3.1. [bookmark: _Toc220502779]Mục tiêu của dự án
3.1.1 Mục tiêu tổng quát
Nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa hạ tầng số dùng chung của Bộ theo hướng tập trung, an toàn, đồng bộ và hiệu năng cao; bảo đảm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối tốc độ cao và bảo mật phục vụ vận hành các hệ thống thông tin của Bộ, tạo nền tảng hạ tầng số dùng chung hiện đại phục vụ chuyển đổi số toàn diện và sẵn sàng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các nền tảng số quốc gia, đến năm 2030.
3.1.2 Mục tiêu cụ thể
- Tái cấu trúc hạ tầng số dùng chung theo hướng ưu tiên công nghệ điện toán  mây (“cloud first”), an toàn, hiệu quả, sẵn sàng kết nối, hình thành mô hình đám mây thống nhất của Chính phủ, Trung tâm dữ liệu quốc gia;
- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng số dùng chung của Bộ đáp ứng quy mô hạ tầng số sau hợp nhất Bộ, phục vụ các yêu cầu tính toán, lưu trữ, kết nối tốc độ cao để vận hành các nền tảng số, cơ sở dữ liệu, các bài toán lớn chuyên ngành nông nghiệp và môi trường;
- Hoàn thiện hệ thống bảo vệ an toàn thông tin nhiều lớp; nâng cấp Trung tâm Điều hành An ninh mạng (SOC); tăng cường năng lực giám sát, phát hiện và xử lý tấn công mạng theo thời gian thực; đáp ứng yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo Luật Dữ liệu, Luật An toàn thông tin mạng và các tiêu chuẩn quốc gia;
- Xây dựng, hợp nhất và nâng cấp một số nền tảng số, nền tảng IOT, nền tảng AI dùng chung, phục vụ chuyển đổi số toàn ngành;
- Cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trung tâm dữ liệu, Kho tư liệu, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, phòng cháy chữa cháy và điều kiện làm việc, mỹ quan công sở.
3.2. [bookmark: _Toc220502780]Quy mô đầu tư
3.2.1. Tái cấu trúc, tối ưu hóa, nâng cấp và mở rộng Trung tâm dữ liệu đáp ứng đủ không gian và năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 
- Cải tạo mở rộng không gian vật lý, hạ tầng điện, điều hòa chính xác và các điều kiện kỹ thuật Trung tâm dữ liệu của Bộ tại số 28 Phạm Văn Đồng; 
- Phát triển hạ tầng mạng kết nối tập trung, tốc độ cao, bảo đảm dự phòng, bảo mật, liên thông giữa các đơn vị trong Bộ và sẵn sàng kết nối với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, đáp ứng các yêu cầu về kết nối, thu nhận, cung cấp, chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu về nông nghiệp và môi trường;
- Đầu tư, nâng cấp hạ tầng tính toán, hạ tầng AI, hạ tầng lưu trữ tập trung quy mô lớn, hệ thống sao lưu – dự phòng, bảo đảm vận hành các nền tảng số, cơ sở dữ liệu, các bài toán lớn chuyên ngành nông nghiệp và môi trường;
- Xây dựng hạ tầng cài đặt hệ thống chuỗi khối (Blockchain) trên cơ sở nền tảng chuỗi khối quốc gia, mô hình bản sao số (Digital Twin) dùng chung phục vụ khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mô phỏng kịch bản, tối ưu hóa các lĩnh vực ưu tiên;
- Bổ sung trang thiết bị đầu cuối phục vụ công tác chuyển đổi số.
3.2.2. Xây dựng, nâng cấp một số nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường 
- Xây dựng nền tảng IOT dùng chung, quản lý, kết nối mạng lưới thiết bị IOT, tích hợp cảm biến để thu nhận tự động dữ liệu, điều khiển thiết bị cho nông nghiệp và môi trường;
- Đầu tư các nền tảng AI dùng chung: Nền tảng phát triển, huấn luyện AI (AI/ML Platform), nền tảng vận hành AI (MLOps), nền tảng AI xử lý ngôn ngữ và trợ lý ảo (NLP&Virtual Assistant Platform)… phục vụ triển khai các bài toán AI trong ngành nông nghiệp và môi trường;
- Phát triển, hoàn thiện các nền tảng số, ứng dụng số, hệ thống giám sát, chỉ đạo điều hành, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp thiết, dùng chung, phục vụ chuyển đổi số toàn ngành.
3.2.3. Đầu tư giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hạ tầng số và hệ sinh thái số ngành
- Đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị an toàn thông tin, an ninh mạng, an toàn dữ liệu; Triển khai các quy trình, công cụ quản lý an toàn thông tin; 
- Hiện đại hóa, bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, lưu trữ dữ liệu theo phương thức 3-2-1 cho tất cả các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành. Bảo đảm dữ liệu được an toàn thông tin tuyệt đối theo mô hình bảo mật an toàn dữ liệu theo kiến trúc an toàn 8 lớp;
- Hiện đại hóa, vận hành trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) của Bộ, kết nối, chia sẻ với Trung tâm an toàn không gian mạng quốc gia.
3.2.4. Cải tạo, nâng cấp nhà trạm, phòng làm việc tại trụ sở 28 Phạm Văn Đồng
Cải tạo, nâng cấp cơ sở nhà trạm tại trụ sở 28 Phạm Văn Đồng nhằm phục vụ an toàn vận hành Trung tâm dữ liệu, Kho tư liệu và khu làm việc, đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, phòng chống rủi ro kỹ thuật, bảo mật và điều kiện làm việc của đội ngũ quản trị số.
3.3. [bookmark: _Toc220502781]Phạm vi đầu tư
Dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường” được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan:
- Cục Chuyển đổi số;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
[bookmark: _Toc220502782]Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án
4.1. [bookmark: _Toc215223914][bookmark: _Toc220502783]Dự kiến tổng mức đầu tư
Tham chiếu mức đầu tư cho hạ tầng số giai đoạn 2021-2025 từ 2 dự án của Bộ TN&MT (cũ), với yêu cầu quy mô về hạ tầng số trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến tổng mức đầu tư là 939 tỷ đồng (Chín trăm ba mươi chín tỷ đồng).
4.2. [bookmark: _Toc215223915][bookmark: _Toc220502784]Nguồn vốn
Vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 -2030.
[bookmark: _Toc220502785]Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả
5.1. [bookmark: _Toc215223917][bookmark: _Toc220502786]Dự kiến tiến độ triển khai
Dự án triển khai trong 4 năm (2026 - 2029), trong đó:
	STT
	Nội dung thực hiện
	Thời gian thực hiện dự kiến

	I
	Chuẩn bị đầu tư
	

	1
	Lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư
	2026

	2
	Lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
	2026

	II
	Thực hiện đầu tư
	

	1
	Lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế chi tiết và dự toán
	2026

	2
	Tổ chức đấu thầu, mua sắm, thi công dự án
	2027-2029

	III
	Kết thúc đầu tư
	2029


5.2. [bookmark: _Toc215223918][bookmark: _Toc220502787]Dự kiến kế hoạch bố trí vốn
	STT
	Năm
	Dự kiến kế hoạch vốn
(Tỷ đồng)

	1
	2026
	40

	2
	2027
	350

	3
	2028
	380

	4
	2029
	169


[bookmark: _Toc220502788]Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành
6.1. [bookmark: _Toc215223920][bookmark: _Toc220502789]Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện
	STT
	Khoản mục chi phí
	Kinh phí dự kiến (Tỷ đồng)

	I
	Chi phí xây lắp (xl)
	80

	II
	Chi phí thiết bị (tb)
	715

	III
	Chi phí quản lý dự án (ql)
	12

	IV
	Chi phí tư vấn đầu tư (tv)
	27

	V
	Chi phí khác
	25

	VI
	Chi phí dự phòng
	80

	 
	Tổng cộng
	939


Số tiền bằng chữ: Chín trăm ba mươi chín tỷ đồng.
Chi tiết tại Phụ lục 3.
6.2. [bookmark: _Toc215223921][bookmark: _Toc220502790]Chi phí vận hành sau khi hoàn thành
[bookmark: khoan_6_31]Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào khai thác, đơn vị được giao quản lý vận hành có trách nhiệm xác định chi phí vận hành, bảo hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn đối với các hạng mục của dự án. 
Đối với các sản phẩm thương mại (Phần cứng, phần mềm thương mại): Chi phí bảo hành một năm thông thường khoảng 18% giá thiết bị, 22% giá phần mềm thương mại; chi phí vận hành tại đơn vị tối thiểu 12%/năm. 
Đối với các phần mềm nội bộ/HTTT/CSDL, chi phí bảo trì, cập nhật, duy trì, vận hành tối thiểu 17%/ năm.
Chi phí duy trì vận hành hàng năm ước tính: 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.
[bookmark: _Toc220502791]Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội
Dự án Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm thiết lập hạ tầng số dùng chung, nâng cao hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí vận hành, bảo đảm an toàn thông tin, tạo môi trường đáp ứng yêu cầu công tác chuyển đổi số, chuyển đổi từ quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu trong ngành Nông nghiệp và Môi trường.
7.1. [bookmark: _Toc215223923][bookmark: _Toc220502792]Tác động đến môi trường
 Chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Môi trường, chuyển đổi từ quản trị truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, sử dụng các công cụ số, nền tảng số trên hạ tầng số có tác động tích cực đến môi trường:
- Giám sát tài nguyên thời gian thực: Hệ thống quan trắc, cảm biến (IoT) và viễn thám giúp theo dõi diện tích rừng, nguồn nước và chất lượng đất, ô nhiễm môi trường nhanh hơn, chính xác hơn, từ đó ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại môi trường.
- Nông nghiệp chính xác: Giúp nông dân tính toán chính xác lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần dùng, tránh dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.
- Giảm phát thải gián tiếp qua số hóa quy trình. Việc giảm sử dụng giấy tờ, giảm nhu cầu đi lại hành chính nhờ dịch vụ công trực tuyến, từ đó giảm phát thải khí nhà kính.
- Hỗ trợ ra quyết định chính sách bền vững, giảm tác động tiêu cực đến môi trường.
Dự án thuộc loại hình đầu tư hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin, được triển khai trong phạm vi trụ sở, công trình hiện hữu của cơ quan nhà nước, không mở rộng diện tích đất, không thay đổi mục đích sử dụng đất, không có hoạt động sản xuất công nghiệp. Về lâu dài, việc duy trì và thay thế các thiết bị phần cứng, máy chủ định kỳ sẽ tạo ra một lượng chất thải công nghệ, cũng như trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn điện lớn để vận hành và làm mát. Tuy nhiên, với quy mô của một trung tâm dữ liệu cấp Bộ, việc tập trung hoá hạ tầng, sử dụng các công nghệ hiện đại, ứng dụng ảo hóa và điện toán đám mây giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, hạn chế đầu tư phân tán, góp phần giảm tiêu thụ năng lượng và rác thải điện tử ở quy mô toàn ngành.
7.2. [bookmark: _Toc215223924][bookmark: _Toc220502793]Tác động xã hội
[bookmark: _Toc215223925]Dự án có phạm vi ảnh hưởng rộng trong toàn ngành nông nghiệp và môi trường, tác động xã hội mang tính hệ thống, lâu dài và tích cực, thể hiện ở các khía cạnh sau:
7.2.1. Đối với công tác quản lý nhà nước
Việc nâng cấp hạ tầng số, tăng cường năng lực tính toán, lưu trữ và an toàn thông tin tạo nền tảng cho:
- Vận hành ổn định, an toàn hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành sau khi hợp nhất hai Bộ;
- Hỗ trợ, phân tích, dự báo, giám sát tài nguyên, môi trường, nông nghiệp trên cơ sở dữ liệu lớn và AI;
- Hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu.
Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. 
7.2.2. Đối với người dân và doanh nghiệp
Dự án tạo nền tảng hạ tầng cho việc triển khai các nền tảng số, cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp, từ đó giúp:
- Thay đổi tư duy và kỹ năng: Thúc đẩy nông dân tiếp cận với công nghệ, nâng cao trình độ dân trí kỹ thuật số. Thụ hưởng các dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Được tiếp cận thông tin dữ liệu nhanh chóng, chính xác phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.
- Minh bạch hóa thông tin: Người dân dễ dàng tiếp cận các chỉ số về môi trường, dịch bệnh, giá cả nông sản... giúp giảm bớt sự bất đối xứng thông tin và hạn chế tiêu cực.
- An sinh xã hội: Thông qua các hệ thống phân tích, dự báo, cảnh báo sớm giúp giảm thiểu thiệt hại về người do thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu.
7.2.3. Đối với an toàn thông tin và an ninh dữ liệu
Dự án tăng cường SOC, SIEM, DLP, sao lưu dữ liệu, bảo vệ đa lớp, góp phần:
- Giảm nguy cơ rò rỉ, mất mát dữ liệu quan trọng của Nhà nước và người dân;
- Bảo vệ dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu cá nhân theo Luật Dữ liệu, Luật ATTT;
- Nâng cao niềm tin của xã hội đối với môi trường số của cơ quan nhà nước.
7.3. [bookmark: _Toc220502794]Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội
Hiệu quả kinh tế của dự án này không đo lường trực tiếp bằng lợi nhuận tài chính ngay lập tức, mà thông qua các giá trị thặng dư tạo ra cho nền kinh tế. Thông qua:
- Tiết kiệm chi phí: Giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả đầu tư trang thiết bị hạ tầng số dùng chung. Nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính, giảm chi phí điều tra cơ bản thủ công.
- Tăng năng suất: Dự báo chính xác thời vụ và dịch bệnh giúp tăng năng suất cây trồng.
- Giá trị xuất khẩu: Truy xuất nguồn gốc (Traceability) tốt giúp nông sản Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe (EU, Mỹ), nâng cao giá trị thương hiệu
- Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên
- Giảm thiểu thiệt hại về kinh tế thiệt hại do thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu.
[bookmark: _Toc220502795]Phân chia các dự án thành phần (nếu có)
Dự án không phân chia thành các dự án thành phần.
[bookmark: _Toc220502796]Giải pháp tổ chức thực hiện
9.1. [bookmark: _Toc215223928][bookmark: _Toc220502797]Giải pháp tổ chức quản lý thực hiện
Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án và thành lập Ban quản lý thực hiện dự án (thành viên Ban quản lý dự án có thể đề xuất từ các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan nếu cần thiết).
9.2. [bookmark: _Toc215223929][bookmark: _Toc220502798]Giải pháp quản lý chất lượng thực hiện
Giải pháp quản lý chất lượng thực hiện dự án bao gồm các hoạt động như hoạch định chất lượng, đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng và cải tiến chất lượng, nhằm đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã đề ra. Cục Chuyển đổi số đề suất một số giải pháp như sau:
- Ứng dụng các giải pháp số trong quản trị, điều hành dự án. Thiết lập hệ thống quản lý dự án theo các chuẩn mực quản lý dự án, bảo đảm tính chuyên nghiệp và kiểm soát toàn diện dự án. Ban Quản lý dự án gồm các chuyên gia quản lý, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, dữ liệu, an toàn thông tin, và đại diện các đơn vị liên quan.
- Mời các chuyên gia cao cấp, công ty công nghệ uy tín tư vấn, hỗ trợ trong quá trình triển khai dự án; Thực hiện thẩm định, kiểm thử và đánh giá độc lập đối với các sản phẩm phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu, nền tảng kết nối trước khi đưa vào vận hành; Thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập có đủ năng lực chuyên môn về CNTT và quản lý cơ sở dữ liệu để giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện.
- Thiết lập cơ chế quản lý rủi ro với danh mục các rủi ro tiềm ẩn về kỹ thuật, nhân sự, pháp lý và tài chính. Có quy trình phản ứng nhanh để xử lý các tình huống phát sinh.
- Định kỳ tổ chức họp rà soát toàn bộ kế hoạch, chi phí và tiến độ, cập nhật kịch bản điều chỉnh nếu cần thiết.
Cục Chuyển đổi số kính trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng số, an toàn thông tin dùng chung Bộ Nông nghiệp và Môi trường”.
	
	CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ

	




[bookmark: _Toc215223930][bookmark: _Toc220502799]Phụ lục 1
[bookmark: _Toc220502800]Hiện trạng hạ tầng tính toán và lưu trữ
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-CĐS ngày    /      /2026 của Cục Chuyển đổi số)
	STT
	Hệ thống ảo hóa
	Tổng tài nguyên
	Khuyến nghị sử dụng tối đa
	Phần trăm sử dụng so với khuyến nghị sử dụng tối đa

	1
	Hệ thống ảo hóa
Dự án nâng cấp hạ tầng TTDL
	
	
	

	
	CPU-Tổng (Core)
	1152
	
	

	
	CPU-Sử dụng (phần trăm)
	51%
	80%
	64%

	
	RAM-Tổng (TB)
	12,288
	
	

	
	RAM-Sử dụng (phần trăm)
	85%
	80%
	106%

	
	Lưu trữ SAN-Tổng (TB)
	400
	
	

	
	Lưu trữ SAN-Cấp phát (phần trăm)
	90%
	85%
	

	
	Lưu trữ SAN-Sử dụng (phần trăm)
	40%
	85%
	47%

	2
	Hệ thống ảo hóa
Dự án Chuyển đổi số - giai đoạn 1
	
	
	

	
	CPU-Tổng (Core)
	1344
	
	

	
	CPU-Phần trăm sử dụng
	45%
	80%
	56%

	
	RAM-Tổng (TB)
	15,696
	
	

	
	RAM-Sử dụng (phần trăm)
	60%
	80%
	75%

	
	Lưu trữ SAN-Tổng (TB)
	300
	
	

	
	Lưu trữ SAN-Cấp phát (phần trăm)
	108%
	85%
	

	
	Lưu trữ SAN-Sử dụng (phần trăm)
	30%
	85%
	35%

	
	Lưu trữ NAS-Tổng (TB)
	151
	
	

	
	Lưu trữ NAS-Cấp phát (phần trăm)
	50%
	
	

	3
	Phòng máy chủ - Số 2 Ngọc Hà
	
	
	

	
	CPU-Tổng (Core)
	658
	
	

	
	CPU-Phần trăm sử dụng
	20%
	80%
	25%

	
	RAM-Tổng (TB)
	6
	
	

	
	RAM-Sử dụng (phần trăm)
	70%
	80%
	88%

	
	Lưu trữ SAN-Tổng (TB)
	192
	
	

	
	Lưu trữ SAN-Cấp phát (phần trăm)
	100%
	85%
	

	
	Lưu trữ SAN-Sử dụng (phần trăm)
	70%
	85%
	82%

	4
	TTDL ĐBSCL - Cần Thơ
	
	
	

	
	CPU-Tổng (Core)
	658
	
	

	
	CPU-Phần trăm sử dụng
	20%
	80%
	25%

	
	RAM-Tổng (TB)
	6
	
	

	
	RAM-Sử dụng (phần trăm)
	70%
	80%
	88%

	
	Lưu trữ SAN-Tổng (TB)
	192
	
	

	
	Lưu trữ SAN-Cấp phát (phần trăm)
	100%
	85%
	

	
	Lưu trữ SAN-Sử dụng (phần trăm)
	40%
	85%
	47%

	
	Lưu trữ NAS-Tổng (TB)
	
	
	

	
	Lưu trữ NAS-Cấp phát (phần trăm)
	
	
	

	4
	Tổng hợp
	
	
	

	
	CPU-Tổng (Core)
	3812
	
	

	
	CPU-Phần trăm sử dụng
	38%
	80%
	48%

	
	RAM-Tổng (TB)
	39,984
	
	

	
	RAM-Sử dụng (phần trăm)
	71%
	80%
	88%

	
	Lưu trữ SAN-Tổng (TB)
	1084
	
	

	
	Lưu trữ SAN-Cấp phát (phần trăm)
	99%
	
	

	
	Lưu trữ SAN-Sử dụng (phần trăm)
	42%
	85%
	49%

	
	Lưu trữ NAS-Tổng (TB)
	151
	
	

	
	Lưu trữ NAS-Cấp phát (phần trăm)
	50%
	
	





[bookmark: _Toc220502801]Phụ lục 2
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Căn cứ dự báo
· Hiện trạng hạ tầng số tại các TTDL của Bộ (Số liệu tại Phụ lục 1);
· Hiện trạng về các hệ thống thông tin đang triển khai tại các TTDL của Bộ;
· Hiện trạng, yêu cầu về xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới.
· Tốc độ tăng trưởng dữ liệu trong thời gian vừa qua.
2. Phân tích, dự báo
- Hiện trạng hạ tầng số, các HTTT tại các TTDL của Bộ:
+ Tổng CPU: 3812 (VCore); tổng RAM: 39,984 (TB); tổng SAN: 1084 (TB); Tổng NAS: 151 (TB).
+ Các hệ thống thông tin đang triển khai tại Bộ: 
· Các hệ thống phục vụ điều hành, tác nghiệp chung của Bộ: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, hệ thống cổng thông tin, hệ thống điều hành thông minh, thư điện tử… 
· Các hệ thống, CSDL chuyên ngành của các đơn vị thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường (trừ lĩnh vực KTTV; đo đạc bản đồ; viễn thám); 
· Các hệ thống khác.
+ Các hệ thống này đang sử dụng khoảng 60% tài nguyên hệ thống. Với tốc độ tăng trưởng dữ liệu hiện tại, dự báo tài nguyên hệ thống sẽ hết vào cuối năm 2026.
- Hiện trạng, yêu cầu về xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL trong thời gian vừa qua và thời gian sắp tới:
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phải xây dựng các hệ thống thông tin, CSDL theo yêu cầu tại Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị quyết số 214/NQ-CP… bao gồm:
+ 02 CSDL quốc gia (CSDL quốc gia về đất đai, CSDL quốc gia về nông nghiệp);
+ Hơn 20 CSDL chuyên ngành;
+ Các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (09 bài toán lớn theo Quyết định số 1144/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2025; 15 bài toán lớn theo Quyết định số 3410/QĐ BNNMT ngày 25/8/2025);
+ Các hệ thống, nền tảng như: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản; Nền tảng IoT; Nền tảng chia sẻ, kết nối LGSP…
+ Ngoài ra Bộ cũng sẽ phải đầu tư các hệ thống để phục vụ nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như AI, Blockchain, Bigdata, HPC…
· Tính toán nhu cầu về hạ tầng trong thời gian sắp tới (Năm 2026-2027) và các năm tiếp theo:
Để đáp ứng nhu cầu về hạ tầng cho tất cả các hệ thống thông tin, CSDL, nên tảng đã liệt kê ở trên; nhu cầu hạ tầng trong thời gian sắp tới (2026-2027) yêu cầu như sau:
Tổng CPU: 1000 (VCore); tổng RAM: 100 (TB); tổng SAN: 2000 (TB); Tổng NAS: 500 (TB).
Trên cơ sở ước lượng tốc độ tăng trưởng dữ liệu khoảng 30% mỗi năm; tốc độ tăng trưởng năng lực tính toán khoảng 10% mỗi năm (Thực tế: tốc độ tăng trưởng dữ liệu và tốc độ tăng trưởng năng lực tính toán năm 2024 khoảng: 20% và 10%; năm 2025: 30% và 15%), dự kiến năng lực tính toán cần cho các năm tiếp theo như sau:
	 
	Hiện tại
	2026 - 2027
	2028
	2029
	2030

	CPU (Core)
	3812
	10.000
	11.000
	12.100
	13.310

	RAM (TB)
	40
	100
	110
	121
	133

	SAN (TB)
	1.084
	2.000
	2.600
	3.380
	4.394

	NAS (TB)
	151
	500
	650
	845
	1.098


Như vậy giai đoạn 2026-2030 sẽ cần hạ tầng gấp khoảng 4 lần hạ tầng hiện tại.




[bookmark: _Toc220502803]Phụ lục 3
[bookmark: _Toc220502804]Dự kiến chi tiết tổng mức đầu tư
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-CĐS ngày    /   /2026 của Cục Chuyển đổi số)
	STT
	Dự kiến khoản mục chi
	Dự kiến chi phí
(Tỷ đồng)

	I
	Chi phí xây lắp (xl)
	80

	 
	Cải tạo, nâng cấp nhà trạm, phòng làm việc tại trụ sở 28 Phạm Văn Đồng
	80

	II
	Chi phí thiết bị (tb)
	715

	1
	Tái cấu trúc, tối ưu hóa, nâng cấp và mở rộng Trung tâm dữ liệu đáp ứng đủ không gian và năng lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số
	

	2
	Xây dựng, nâng cấp một số nền tảng số dùng chung phục vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp và môi trường
	

	3
	Đầu tư giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho toàn bộ hạ tầng số và hệ sinh thái số ngành
	

	III
	Chi phí quản lý dự án (ql)
	12

	IV
	Chi phí tư vấn đầu tư (tv)
	27

	V
	Chi phí khác
	25

	VI
	Chi phí dự phòng
	80

	 
	Tổng cộng
	939


*Chi phí cụ thể sẽ được xác định trong quá trình Lập dự án và Thiết kế chi tiết.
